
KH 

2026

KH 

2027

KH 

2028

KH 

2029

KH 

2030

Vốn 

đầu 

tư 

phát 

triển 

NSTW

Vốn 

sự 

nghiệ

p 

NSTW

Vốn 

sự 

nghiệ

p 

ngân 

sách 

tỉnh

ODA 

cấp 

phát 

từ 

ngân 

sách 

TW

ODA 

do 

tỉnh 

vay lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 32 32a 32b 32c 32d 32e 32.1 32.1a 32.1b 32.1c
32.1

d
32.1e 32.2 32.2a 32.2b 32.2c 32.2d 32.2e 33 34 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 35 35.1 35.1a 35.1b 35.1c 35.1d 35.1e 35.2 36 36.1 36.2 36.3 37 37.1 37.2 38 39 40

TỔNG SỐ

A
CẤP TỈNH QUẢN

LÝ

IV
NGÀNH, LĨNH

VỰC ….

1

Các dự án hoàn

thành, bàn giao đưa

vào sử dụng trước

năm 2024 

….

2

Các dự án hoàn

thành, bàn giao đưa

vào sử dụng năm

2025

….

….

3
Dự án khởi công mới

giai đoạn 2026-2030

Dự án: Đầu tư mở

rộng, nâng cao năng

lực Trung tâm Ứng

dụng khoa học và

công nghệ tỉnh Bắc

Giang

Xã Quế 

Nham, 

huyện 

Tân Yên

Sở 

KH

&CN

2026-

2029

Thuê 

tư vấn
84.000 21.000 21.000 ##### 21.000

Chia ra theo năm

Trong 

đó: Đề 

xuất 

vốn 

thực 

hiên các 

dự án

Tổng 

số

Chia ra theo năm

KH 

2026

KH 

2028

KH 

2029

KH 

2027

Vốn từ 

nguồn 

thu 

tiền 

SDĐ 

để lại 

các 

huyện, 

thị xã, 

thành 

phố

KH 

2030

Vốn ODA 

Tổng 

số

Trong đó:

KH 

2028

KH 

2029

KH 

2030

Trong đó: 

Vốn hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách Trung ương

Chia ra theo năm

Trong 

đó: 

Đề 

xuất 

thu 

hổi 

ứng 

trước 

của 

các 

dự án 

(nếu 

có)

KH 

2028 KH 

2027

KH 

2030

KH 

2029

KH 

2027

KH 

2027

KH 

2026

KH 

năm 

2027

KH 

năm 

2028

Vốn hỗ 

trợ từ 

NS 

TW 

khác 

(dự 

phòng, 

kết 

dư…)

Nguồn 

kết dư, 

nguồn 

vượt thu 

tiền đất, 

vượt thu 

khác từ 

ngân 

sách tỉnh 

bổ sung 

cho đầu 

tư (bổ 

sung 

hàng 

năm)

Vốn 

xổ số 

kiến 

thiết  

Vốn 

bổ 

sung 

cho 

đầu từ 

nguồn 

thu 

tiền 

SDĐ 

điều 

tiết 

ngân 

sách 

tỉnh

Vốn Chương trình MTQG

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 

Ghi 

chú

Tổng 

số

KH 

2029

Trong đó:

KH 

2026 KH 

2030

KH 

2026

KH 

2028

DANH MỤC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025; DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 (THEO NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-KHCN ngày      /6/2024 của Sở KH&CN)

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Vốn 

khác 

(vốn 

đối 

ứng từ 

ngân 

sách 

cấp 

huyện, 

xã; 

nguồn 

thu 

hợp 

pháp 

của 

các ĐV 

sự 

nghiệp 

...)

Nghị quyết/Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

thán

g, 

năm 

ban 

hành

Vốn 

NS

TW 

Chia ra theo năm

Tron

g đó: 

Vốn 

ngân 

sách 

tỉnh 

(theo 

tiêu 

chí 

tính 

điểm)

Chia ra theo năm

Nhóm 

DA

Tổng mức đầu tư 

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

Năng 

lực 

thiết kế

ST

T

Tổng mức đầu tư/tổng mức đầu 

tư dự kiến (đối với dự án khởi 

công mới chưa được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt)

Thời 

gian KC-

HT

Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến 

hết năm 2024

Trong đó: 

Vốn 

khác; 

vốn 

ngân 

sách 

huyện, 

thị xã, 

thành 

phố

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

KH 

năm 

2029

TỔNG 

SỐ 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Vốn 

ODA

Quyết định đầu tư ban đầu/Quyết định 

đầu tư điều chỉnh (cuối cùng)

Vốn 

ngâ

n 

sách 

tỉnh

Vốn 

khác; 

vốn 

ngân 

sách 

huyện

, thị 

xã, 

thành 

phố

Danh mục dự án

Chia ra theo năm

KH năm 

2026

Vốn 

ODA

KH 

năm 

2030

Địa điểm 

thực hiện

Chủ 

đầu 

tư

Vốn 

ODA

Tổng 

nguồn 

thu 

tiền 

sử 

dụng 

đất 

giao 

cân 

đối 

(bao 

gồm 

điều 

tiết 

NST 

+ để 

lại 

các 

huyệ

Vốn 

NST

W 

Vốn 

OD

A

Vốn 

ngân 

sách 

tỉnh

Tổng 

số 

(tất 

cả 

các 

nguồ

n 

vốn)

Phụ lục II

Dự kiến kế hoạch năm 2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

Tron

g đó: 

Vốn 

ngân 

sách 

tỉnh

Vốn 

NST

W 

Vốn 

khác; 

vốn 

ngân 

sách 

huyệ

n, thị 

xã 

thành 

phố

Vốn 

NST

W 

Vốn 

cân đối 

ngân 

sách 

tỉnh 

Vốn 

khác; 

vốn 

ngân 

sách 

huyện, 

thị xã, 

thành 

phố

1
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